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khóa biểu
1 B2408941 LÊ BÌNH AN Nam 15/02/2006 AVTCM07
2 B2408942 TRẦN VĨNH AN Nam 01/01/2006 AVTCM07
3 B2408943 NGUYỄN QUỐC ANH Nam 27/10/2006 AVTCM07
4 B2408944 PHẠM THÁI BẢO ANH Nữ 20/10/2006 AVTCM07
5 B2408945 MAI VŨ CA Nam 25/10/2003 AVTCM07
6 B2408946 BÍ NHỰT DUY Nam 23/06/2006 AVTCM07
7 B2408947 VÕ HỒNG DUYÊN Nữ 27/01/2006 AVTCM07
8 B2408948 ĐẶNG TRẦN THÁI DƯƠNG Nam 06/12/2006 AVTCM07
9 B2408949 TRẦN THANH ĐẢM Nam 19/01/2006 AVTCM07
10 B2408950 MAI HẢI ĐĂNG Nam 10/11/2006 AVTCM07
11 B2408951 TRẦN HẢI EM Nam 10/12/2006 AVTCM07
12 B2408952 NGUYỄN TRUNG HẬU Nam 29/07/2006 AVTCM07
13 B2408953 SƠN VÕ THÀNH HƯNG Nam 13/11/2006 AVTCM07
14 B2408954 TRẦN HOÀNG KHANG Nam 28/02/2006 AVTCM07
15 B2408955 VÕ TUẤN KHẢI Nam 16/08/2006 AVTCM07
16 B2408956 NGUYỄN ANH KHOA Nam 20/09/2006 AVTCM07
17 B2408957 NGUYỄN QUỐC KIÊN Nam 17/06/2006 AVTCM07
18 B2408958 HUỲNH TẤN LỘC Nam 14/07/2006 AVTCM07
19 B2408959 TRẦN HỮU LỢI Nam 23/03/2005 AVTCM07
20 B2408960 NGUYỄN QUANG MINH Nam 09/08/2006 AVTCM07
21 B2408961 ĐẶNG GIA MY Nữ 20/01/2006 AVTCM07
22 B2408962 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 05/09/2006 AVTCM07
23 B2408963 NGUYỄN MỘNG NGHI Nữ 14/07/2006 AVTCM07
24 B2408964 LÊ MINH NGUYÊN Nam 21/09/2006 AVTCM07
25 B2408965 NGUYỄN TRẦN MINH NGUYÊN Nam 26/09/2006 AVTCM07
26 B2408966 TRẦN THIỆN NHÂN Nam 06/11/2006 AVTCM07
27 B2408967 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 23/04/2006 AVTCM07
28 B2408968 NGUYỄN VĂN NHỰT Nam 07/09/2006 AVTCM07
29 B2408969 LÂM GIA PHÚ Nam 10/05/2006 AVTCM07
30 B2408970 PHAN NGUYỄN THIÊN PHÚC Nữ 10/07/2006 AVTCM07
31 B2408971 NGÔ THIỆN QUANG Nam 18/08/2006 AVTCM07
32 B2408972 PHAN TRẦN NHỰT THANH Nam 03/11/2006 AVTCM07
33 B2408973 NGUYỄN TUẤN THÀNH Nam 11/04/2006 AVTCM07
34 B2408974 PHAN TIẾN THỊNH Nam 23/06/2006 AVTCM07
35 B2408975 MINH THỊ THANH THÚY Nữ 27/07/2005 AVTCM07
36 B2408976 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 28/06/2006 AVTCM07
37 B2408977 TRƯƠNG MINH TIẾN Nam 28/12/2006 AVTCM07
38 B2408978 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 11/12/2006 AVTCM07
39 B2408979 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN Nam 21/07/2006 AVTCM07
40 B2408980 LIÊN HƯNG VĂN Nam 07/08/2006 AVTCM07
41 B2408981 NGUYỄN ĐỖ QUANG VINH Nam 18/04/2006 AVTCM08
42 B2408982 TRẦN VỸ Nam 09/08/2006 AVTCM08
43 B2408983 PHÙNG KHANG AN Nam 18/03/2006 AVTCM08
44 B2408985 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 18/12/2006 AVTCM08
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45 B2408986 TRẦN QUỐC BẢO Nam 05/05/2006 AVTCM08
46 B2408987 PHẠM HỮU DANH Nam 21/09/2006 AVTCM08
47 B2408988 HUỲNH KHÁNH DUY Nam 15/08/2006 AVTCM08
48 B2408989 DƯƠNG ĐẠI DƯƠNG Nam 28/09/2006 AVTCM08
49 B2408990 LÊ ĐẶNG ĐÁNG Nam 19/04/2006 AVTCM08
50 B2408991 TRẦN TẤN ĐẠT Nam 01/09/2006 AVTCM08
51 B2408992 NGÔ NGUYỄN MINH ĐĂNG Nam 27/12/2006 AVTCM08
52 B2408993 VÕ HOÀNG XUÂN GIAO Nữ 10/03/2006 AVTCM08
53 B2408994 BÙI NHƯ HƯNG Nam 17/08/2006 AVTCM08
54 B2408995 TRẦN BẢO KHANG Nam 29/03/2006 AVTCM08
55 B2408996 HUỲNH NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nữ 14/10/2006 AVTCM08
56 B2408997 HỒ HUỲNH ĐĂNG KHOA Nam 23/09/2006 AVTCM08
57 B2408998 LÊ ĐÌNH KHÔI Nam 05/02/2006 AVTCM08
58 B2409000 LÊ THÀNH LỢI Nam 08/05/2006 AVTCM08
59 B2409001 TRẦN MINH MẪN Nam 15/02/2006 AVTCM08
60 B2409002 PHẠM DUY MINH Nam 24/11/2006 AVTCM08
61 B2409003 NGUYỄN HOÀI NAM Nam 11/07/2006 AVTCM08
62 B2409004 HUỲNH KIM NGÂN Nữ 21/01/2006 AVTCM08
63 B2409006 NGUYỄN DUY NGUYÊN Nam 10/07/2006 AVTCM08
64 B2409008 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 05/09/2006 AVTCM08
65 B2409009 DƯƠNG MINH NHỰT Nam 12/06/2006 AVTCM08
66 B2409010 VÕ HUỲNH MINH NHỰT Nam 03/03/2006 AVTCM08
67 B2409011 QUÁCH NGUYÊN PHÚ Nam 20/07/2006 AVTCM08
68 B2409012 HUỲNH HỮU PHƯỚC Nam 26/08/2006 AVTCM08
69 B2409013 PHẠM TẤN TÀI Nam 25/11/2006 AVTCM08
70 B2409014 TRẦN QUANG THÁI Nam 17/02/2006 AVTCM08
71 B2409015 LÊ PHẠM QUỐC THỊNH Nam 13/03/2006 AVTCM08
72 B2409016 QUÁCH HUỲNH THỊNH Nam 11/08/2006 AVTCM08
73 B2409017 TRƯƠNG THỊ THANH THÚY Nữ 04/07/2006 AVTCM08
74 B2409018 NGUYỄN THANH TIẾN Nam 18/11/2006 AVTCM08
75 B2409019 NGUYỄN CAO TRÍ Nam 01/10/2006 AVTCM08
76 B2409020 HUỲNH VÕ TRÍ TRUNG Nam 10/11/2006 AVTCM08
77 B2409021 LÊ NGỌC NGUYÊN VĂN Nam 10/10/2006 AVTCM08
78 B2409022 HUỲNH LÊ PHÚ VINH Nam 19/04/2006 AVTCM08
79 B2409023 PHAN THẾ VINH Nam 06/12/2006 AVTCM08
80 B2409024 TRẦN TUẤN VỸ Nam 05/05/2006 AVTCM08
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